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HUYỆN PHONG THỔ 

 

Số:         /UBND-NV 
V/v tổng kết, khen thưởng nhân dịp kỷ 

niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh 

(01/01/2004-01/01/2024) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phong Thổ, ngày       tháng 10 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện; 

- Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn. 

Căn cứ Hướng dẫn số 1490/HD-SNV ngày 05/10/2023 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lai Châu về hướng dẫn khen thưởng tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng 

nhân dịp kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh (01/01/2004-01/01/2024). 

UBND huyện Phong Thổ đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, 

các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, các xã, thị trấn (gọi chung là các cơ quan, đơn 

vị) tổ chức tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng theo thẩm quyền và rà soát, 

lựa chọn các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu đề nghị cấp có thẩm quyền khen 

thưởng nhân dịp kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh, cụ thể: 

I. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

Thực hiện theo Hướng dẫn số 1490/HD-SNV ngày 05/10/2023 của Sở Nội vụ 

về tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 20 năm chia tách, 

thành lập tỉnh (01/01/2004 - 01/01/2024) (có Hướng dẫn kèm theo). 

II. SỐ LƯỢNG, CHỈ TIÊU KHEN THƯỞNG 

1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

- Số lượng: 03 nông dân tiêu biểu có mô hình sản xuất hiệu quả, ổn định trên 

địa bàn huyện từ 02 năm trở lên, giúp đỡ hộ nông dân khác xóa đói giảm nghèo và 

tạo việc làm cho người lao động; Chưa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 

trong giai đoạn 2018-2023. 

- Giao Hội Nông dân huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn lựa 

chọn hộ nông dân đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng 

Băng khen. Thời gian hoàn thành trước ngày 18/10/2023. 

2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

2.1. Đối với tập thể: 02 tập thể, gồm: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện 

Phong Thổ và 01 xã, thị trấn có thành tích tiêu biểu, đảm bảo các điều kiện tiêu 

chuẩn theo điểm 2.1, mục 2, phần III hướng dẫn 1490/HD-SNV ngày 05/10/2023 

của Sở Nội vụ. 
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2.2. Các doanh nghiệp, hợp tác xã: 03: Giao phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, các 

xã, thị trấn lựa chọn đề xuất UBND huyện xem xét, quyết định. 

* Điều kiện tiêu chuẩn: theo điểm 2.1, mục 2, phần III, Hướng dẫn số 

1490/HD-SNV ngày 05/10/2023 của Sở Nội vụ. 

* Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/10/2023. 

2.3. Cá nhân: 18 cá nhân, cụ thể: 

- Cấp huyện: 05 cá nhân, gồm: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND 

huyện, Lãnh đạo UBND huyện: 03; Các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể: 01 cá nhân; 

Các Ban HĐND huyện, các cơ quan khối nhà nước: 01 cá nhân. 

- Các đơn vị trường học: 03 giáo viên (Mầm non: 01, Tiểu học: 01, THCS: 

01). Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện lựa chọn, đề xuất. 

- Cấp xã: 05 cá nhân. Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ điều kiện, 

tiêu chuẩn lựa chọn, đề xuất. 

- Cá nhân là Nông dân tiêu biểu: 03 nông dân. Giao Hội Nông dân huyện chủ 

trì phối hợp các cơ quan có liên quan, các xã, thị trấn lựa chọn, đề xuất. 

- Cá nhân là Chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đóng trên địa bàn huyện: 02 cá 

nhân. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan có 

liên quan, các xã, thị trấn lựa chọn, đề xuất. 

* Điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng: Các cơ quan, đơn vị căn cứ mục 2.2, 

phần III, Hướng dẫn 1490/HD-SNV ngày 05/10/2023 của Sở Nội vụ. 

2.4. Hộ gia đình: 07 hộ gia đình. Giao Hội nông dân huyện chủ trì, phối hợp 

với các xã, thị trấn lựa chọn, đề xuất theo điều kiện, tiêu chuẩn tại mục 2.3, phần 

III hướng dẫn 1490/HD-SNV ngày 05/10/2023 của Sở Nội. 

3. Nguyên tắc khen thưởng 

- Ưu tiên khen thưởng tập thể, cá nhân, hộ gia đình chưa được khen thưởng 

nhân dịp kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập tỉnh, 110 năm thành lập tỉnh, 15 năm 

chia tách, thành lập tỉnh. 

- Các trường hợp được khen thưởng theo tiêu chuẩn hộ gia đình thì không 

được khen thưởng theo tiêu chuẩn nông dân. Đối với nông dân cùng một thành tích 

chỉ được đề nghị một cấp khen thưởng. 

4. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; 

- Báo cáo thành tích (có mẫu kèm theo); 

- Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua, khen thưởng (hoặc của cơ quan, 

đơn vị nơi không thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng); 

- Biểu tổng hợp tóm tắt thành tích các tập thể, cá nhân, hộ gia đình (tóm tắt 

thành tích nổi bật theo tiêu chuẩn quy định). 
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5. Thời gian các cơ quan hoàn thành việc lựa chọn, đề xuất 

- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen: Hoàn thành trước ngày 18/10/2023. 

- Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen: Hoàn thành trước ngày 30/10/2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai nội dung công văn này và Hướng 

dẫn 1490/HD-SNV ngày 05/10/2023 của Sở Nội vụ đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động; báo cáo tổng kết phong trào thi đua, tổ chức bình xét 

khen thưởng tập thể, cá nhân, hộ gia đình theo chỉ tiêu, đảm bảo các điều kiện, tiêu 

chuẩn và thời gian quy định trên. 

2. Hội nông dân huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực 

hiện rà soát, lựa chọn các tập thể, cá nhân, nông dân, hộ gia đình có thành tích tiêu 

biểu tham mưu cho UBND huyện đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND 

tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan 

rà soát, lựa chọn những hợp tác xã, doanh nghiệp, cá nhân là chủ doanh nghiệp tiêu 

biểu, tham mưu cho UBND huyện đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

4. Phòng GD&ĐT huyện rà soát, lựa chọn những cá nhân là giáo viên tiêu 

biểu tham mưu cho UBND huyện đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

5. Văn phòng HĐND và UBND huyện căn cứ chỉ tiêu giao, tham mưu cho 

Lãnh đạo UBND huyện hoàn thiện hồ sơ, báo cáo thành tích đề nghị Chủ tịch 

UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện 

Phong Thổ. 

6. Phòng Nội vụ huyện trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị tham mưu 

họp (hoặc xin ý kiến) thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; hoàn thiện 

thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Thời 

gian hoàn thành: trước ngày 20/10/2023 đối với Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 

và trước ngày 15/11/2023 đối với Bằng khen UBND tỉnh. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình 

tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về UBND huyện 

(qua Phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- UBND huyện: U; 

- Văn phòng Huyện ủy; Các Ban đảng; MTTQVN 

huyện và các tổ chức Đoàn thể huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; 

- Các thành viên HĐTĐKT huyện; 

- Lưu: VT, C1, HĐTĐKT, NV. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Trần Bảo Trung 
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CÁC MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Mẫu dành cho tập thể 
 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 Lai Châu, ngày …. tháng … năm ….. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN 

 

Tên tập thể đề nghị: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình:  

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 

- Quá trình thành lập và phát triển; 

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, 

cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC  

1. Thành tích đạt được trong triển khai, thực hiện Phong trào thi đua 

a. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát động Phong trào thi đua. 

- Kết quả thực hiện các nội dung thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Những cách làm hay, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong 

thực hiện phong trào thi đua. 

- Đánh giá tác động, hiệu quả của phong trào thi đua đối với việc thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Kết quả biểu dương, tôn vinh, khen thưởng phong trào thi đua. 

b. Đối với tập thể là doanh nghiệp, Hợp tác xã 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Doanh nghiệp, HTX lập bảng thống 

kê so sánh các tiêu chí: doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước (thuế, 

BHXH, BHYT cho người lao động), thu nhập bình quân đầu người... 

- Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, BHYT, BHXH cho người lao động, không nợ 
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đọng thuế đối với Nhà nước (nộp kèm xác nhận của cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội 

có thẩm quyền). 

- Những đóng góp trong các hoạt động của tỉnh; tham gia các hoạt động xã 

hội, từ thiện; giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương 

2. Những biện pháp hoặc giải pháp để đạt được thành tích xuất sắc  

3. Một số kinh nghiệm  

4. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước (Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của 

Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện…) 

5. Kết quả xếp loại tập thể, tổ chức đảng, đoàn thể của đơn vị hàng năm 

(2013-2022) 

Nêu rõ mức xếp loại, số, ngày, tháng năm của quyết định và cơ quan ban hành 

quyết định 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG (2013-2023) 

1. Danh hiệu thi đua: 
 

Năm 
Danh hiệu thi 

đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi 

đua; cơ quan ban hành quyết định 

   

   

   

2. Hình thức khen thưởng: 
 

Năm 
Hình thức 

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan 

ban hành quyết định 

   

   

 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN 
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 Mẫu cá nhân 

 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 Lai Châu, ngày …. tháng … năm ….. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN 

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 

- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính: 

- Quê quán: 

- Trú quán: 

- Đơn vị công tác: 

- Chức vụ: 

+ Đảng: 

+ Chính quyền: 

+ Đoàn thể: 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: 

- Tóm tắt quá trình công tác từ 2004 đến nay 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC (2013-2023) 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận  

2. Thành tích đạt được của cá nhân 

2.1 Sơ lược thành tích của đơn vị (cá nhân giữ chức vụ từ phó trưởng 

phòng trở lên phải viết sơ lược thành tích của đơn vị),  

2.2 Thành tích đạt được của cá nhân 

a. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, người lao 

động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh:  

- Thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.  

- Kết quả đánh giá xếp loại của cá nhân hàng năm (Ghi rõ số, ngày, tháng, 

năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định). 

b. Đối với công nhân, nông dân 

- Thành tích trong lao động sản xuất;  

- Phạm vi ảnh hưởng của thành tích.  

c. Đối với cá nhân là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã  
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- Những đóng góp vào việc giải quyết việc làm cho người lao động tại địa 

phương và thu nhập ổn định cho người lao động.  

- Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.  

- Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, BHYT, BHXH cho người lao động, không 

nợ đọng thuế đối với Nhà nước (nộp kèm xác nhận của cơ quan thuế, bảo hiểm xã 

hội có thẩm quyền). 

d. Đối với Hộ gia đình có số liệu cụ thể mức đóng góp về công sức, đất đai, 

tài sản cho địa phương (như hiến đất; ủng hộ, đóng góp bằng tiền mặt trong xây 

dựng nông thôn mới...).  

2.3 Những biện pháp hoặc giải pháp để đạt được thành tích xuất sắc  

2.4 Thực hiện các nhiệm vụ khác: Việc thực hiện chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phẩm chất đạo đức; vai trò của 

cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể. 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG (2013-2023) 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm  Danh hiệu thi 

đua  

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định  

   

   

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm  Hình thức 

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định  

   

   

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

 

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN 

 

 

 

 

 

Mẫu Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ …… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

………….,  tháng …….  năm 2023 

 

BÁO CÁO 

THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG BẰNG KHEN 

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

- Họ và tên:  

- Ngày/tháng/năm sinh: ;             - Giới tính:  

- Dân tộc: 

- Nghề nghiệp:  

- Quê quán: . 

- Nơi thường trú:  

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc đào tạo nghề:  

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC  

1. Kết quả ổn định sản xuất  

a) Đánh giá khái quát quá trình phát triển sản xuất và hiệu quả của mô 

hình sản xuất hiện nay 

b) Những thành tích nổi bật từ năm 2018 đến nay 

- Năm ….. 

+ Tổng doanh thu : 

+ Tổng chi phí : 

+ Lợi nhuận (đã trừ chi phí) đạt….. 

+ Tạo công ăn việc làm cho …lao động thường xuyên, thu nhập bình quân 

cho người lao động là …. triệu đồng/người/tháng;  

…………………………………………………………………………….. 

- Năm … 

+ Tổng doanh thu : 

+ Tổng chi phí : 

+ Lợi nhuận (đã trừ chi phí) đạt….. 
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+ Tạo công ăn việc làm cho …lao động thường xuyên, thu nhập bình quân 

cho người lao động là …. triệu đồng/người/tháng;  

2. Giúp đỡ các hộ trong bản xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho 

người lao động 

- Hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm cho bà con thuộc địa bàn dân cư 

- Vận động các hộ tham gia sản xuất theo mô hình của gia đình 

 - Giúp đỡ hộ nông dân khác xóa đói giảm nghèo. 

- Giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương (cả thường xuyên và thời vụ).  

3. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của nhà nước 

4. Công tác xã hội từ thiện tại địa phương 

5. Bài học kinh nghiệm 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG (2013-2023) 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm  Danh hiệu thi 

đua  

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định  

   

   

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm  Hình thức 

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định  

   

   
 

XÁC NHẬN CỦA  

UBND XÃ ...... 

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA  

UBND HUYỆN …. 
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